
TT Tên chủ cơ sở Loại hình kinh doanh Thôn Ghi chú

1 Nguyễn Thị Vinh BK, bia, nước gk Gia Đại

2 Vũ Thị Thơm BK, bia, nước gk Gia Đại

3 Vũ Văn Dương Hàng tạp hóa Xuân Thắng

4 Hà Thị Thìn Hàng tạp hóa Xuân Thắng

5 Đầu Văn Tùng Hàng tạp hóa Bất Động

6 Nguyễn Thị Lam Hàng tạp hóa Bất Động

7 Nguyễn Đình Thái Hàng tạp hóa Bất Động

8 Đinh Thị Hảo Hàng tạp hóa Bất Động

9 Phạm Văn Thủy Hàng tạp hóa Thắng Phú

10 Trịnh Thị Thủy Sữa tươi Uy Bắc

11 Đạt Phương Hàng tạp hóa Uy Bắc

12 Nguyễn Thị Hương Hàng tạp hóa Uy Bắc

13 Lưu Đình Vóc Hàng tạp hóa Uy Bắc

14 Trịnh Thị Hồng Hàng tạp hóa Uy Bắc

15 Lê Hữu Hùng Hàng tạp hóa Uy Bắc

16 Bùi Thị Huệ Hàng tạp hóa Uy Bắc

17 Đức Tâm Hàng tạp hóa Uy Bắc

18 Hồ Thị Hồng Hàng tạp hóa Gia Yên

19 Trần Thị Chuyên Hàng tạp hóa Gia Yên

20 Bùi Ngọc Cường Tạp hóa Kỳ Vỹ

21 Bùi Ngọc Vinh Tạp hóa Kỳ Vỹ

22 Lê Kỳ Trung Tạp hóa Kỳ Vỹ

23 Lê Kỳ Bích Tạp hóa Kỳ Vỹ

24 Lê Hữu Thuần Tạp hóa Kỳ Vỹ

25 Lê Trọng Biển Hàng tạp hóa Hợp Lực

26 Vương Thị Muôn Hàng tạp hóa Hợp Lực

27 Nguyễn Thị Hiền Hàng tạp hóa Hợp Lực

28 Vương Thị Tâm Hàng tạp hóa Hợp Lực

29 Nguyễn Thị Hồng Hàng tạp hóa Linh Hưng

30 Lê Thị Thùy Dương Hàng tạp hóa Linh Hưng

31 Bùi Thị Trang Sữa bột Linh Hưng

32 Lương Ngọc Tuân Hàng tạp hóa Linh Hưng

33 Đỗ Thị Thủy Trồng trọt, chăn nuôi Linh Hưng
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34 Nguyễn Thị Hiệu Hàng tạp hóa Bình Danh 

35 Lê Thị Hường Sữa bột Bình Danh

36 Nguyễn Thị Duyên Bánh kẹo các loại Hợp Gia

37 Nguyễn Vinh Quang Bánh kẹo các loại Hợp Gia

38 Nguyễn Thị Thiệu Bánh kẹo các loại Hợp Gia

39 Trần Xuân Hoàng Bánh kẹo các loại Hợp Gia

40 Nguyễn Văn Hòa Bánh kẹo các loại Hợp Gia

41 Trịnh Đình Quý Hàng tạp hóa Phúc Tâm

42 Lê Việt Anh Bán sữa Phúc Tâm

43 Lê Thị Hồng Giải khát Phúc Tâm

44 Nguyễn Văn Duy Hàng tạp hóa Ngọc Bình

45 Nguyễn Văn Sắc Hàng tạp hóa Ngọc Bình

46 Nguyễn Thị Phương Hàng tạp hóa Ngọc Bình

47 Đỗ Ngọc Diện Hàng tạp hóa Ngọc Bình

48 Nguyễn Văn Tân Hàng tạp hóa Ngọc Bình

49 Trần Thị Phương Bánh kẹo, bút sách Liên Sơn

50 Ngô Văn Ngọc Bánh kẹo Liên Sơn

51 Lê Đức Năm Hàng tạp hóa Phương Cơ

52 Hoàng Thị Thủy Thực phẩm tươi Phương Cơ

53 Trần Văn Luyện Hải sản Liên Sơn

54 Trần Văn Tập Bánh kẹo Liên Sơn

55 Nguyễn Văn Hưng Bánh kẹo Liên Sơn

56 Nguyễn Thị Vân Hải sản Liên Sơn

57 Nguyễn Xuân Khang Nước mắm Liên Sơn

58 Trần Thanh Tuyển Thực phẩm Liên Sơn

59 Hoàng Thị Nghị Bán lẻ lương thực Ngọc Đới

60 Bùi Thị Tuyến Thực phẩm đồ uống Ngọc Đới

61 Nguyễn Thị Hiền Hàng tạp hóa Ngọc Nhị

62 Nguyễn Thị Thu Hàng tạp hóa Ngọc Nhị

63 Lê Thị Nguyệt Hàng tạp hóa Ngọc Nhị

64 Nguyễn Thị Ân Hàng tạp hóa Ngọc Nhị

65 Hoàng Thị Khuyến Hàng tạp hóa Ngọc Nhị

66 Hoàng Thị Thái Hàng tạp hóa Ngọc Nhị

67 Lại Duy Hương Tạp hóa+phân bón Sơn Trang

68 Trần Thị Oanh Tạp hóa Sơn Trang

69 Bùi Thị Hường Bánh kẹo, bút sách Yên Hưng

70 Cao Văn Vĩnh Bánh kẹo, bút sách Yên Hưng

71 Nguyễn Thị Vân Bánh kẹo, bút sách Yên Hưng

72 Hàn Thị Phương Bánh kẹo, bút sách Yên Hưng

73 Vương Huy Quang Bánh kẹo, bút sách Yên Hưng

74 Vương Huy Thu Bánh kẹo, bút sách Yên Hưng



75 Vương Huy Cường Bánh kẹo, bút sách Yên Hưng

76 Lại Thị Thiết Hàng tạp hóa KLĐ

77 Phạm Thị Hường Hàng tạp hóa KLĐ

78 Nguyễn Văn Trung Hàng tạp hóa KLĐ

79 Lê Văn Thuận Hàng tạp hóa KLĐ

80 Lê Văn Hóa Hàng tạp hóa KLĐ

81 Hồ Trọng Hồng Hàng tạp hóa KLĐ

82 Trần Thị Nhung Bán hàng tạp hóa Bái Môn

83 Trần Thị Lâm Bán hàng tạp hóa Bái Môn

84 Trần Xuân Bảo Bán hàng tạp hóa Bái Môn

85 Hồ Thị Hai Bán hàng tạp hóa Bái Môn

86 Bùi thị Hồng Bán hàng tạp hóa Bái Môn

87 Trần Thị Xuân Bán hàng tạp hóa Bái Môn

88 Đỗ Văn Hào Bán hàng tạp hóa Bái Môn

89 Nguyễn Văn Hạnh Mổ lợn Bất Động

90 Nguyễn Văn Hải Mổ Lợn Bất Động

91 Đàm Văn Thụ Xát gạo Thắng Phú

92 Lê Thanh Quân Giết mổ Én Giang

93 Lê Quang Đức Xay xát gạo Hợp Lực

94 Hoàng Thị Oanh Làm miến Hợp Lực

95 Nguyễn Văn Quang Bán thịt heo Phúc Tâm

96 Nguyễn Văn Đặng Xát gạo Phúc Tâm

97 Lê Huy Lâm Máy xay xát Văn Giáo

98 Trương Ngọc Hưng Giết mổ Văn Giáo

99 Ngô Thị Mai Giết mổ lợn KLĐ

100 Lê Hữu Quân Nuôi Lợn, vịt Quang Minh

101 Lê Hữu Khoa Nuôi lợn, ngan Quang Minh

102 Phan Đức Hóa Xay xát Quang Minh

103 Hàn Văn Hạnh Giết mổ Bái Môn

104 Trần Xuân Tâm Trồng rau Bái Môn

105 Hàn Văn Tiếp Trồng rau Bái Môn

106 Trần Ngọc Trung Trồng Rau Bái Môn

107 Đỗ Thị Giang Ăn sáng Xuân Thắng

108 Đỗ Thị Hường Bánh cuốn Xuân Thắng

109 Ngô Đức Xuân Cháo lòng Xuân Thắng

110 Nguyễn Thị Hương Bánh cuốn sáng Bất Động

111 Trần Doãn Quảng Cháo vịt Bất Động

112 Vũ Ngọc Hùng Cháo vịt Bất Động

113 Hà Thị Mến Bánh mỳ Bất Động

114 Ngô Văn Dũng Bún phở Bất Động

115 Ngô Thị Toàn Bún Bất Động



116 Hoàng Văn Bàng Bánh Cuốn Uy Bắc

117 Hoàng Ngọc Lan Bánh cuốn Uy Bắc

118 Đàm Văn Dũng Bánh cuốn Uy Bắc

119 Hoàng Văn Thanh Thực phẩm nướng Uy Bắc

120 Đàm Thị Minh Bún riêu cua Uy Bắc

121 Vũ Thị Vân Xôi, Bánh mỳ Uy Bắc

122 Nguyễn Phi Hùng Cháo Vịt Uy Bắc

123 Lê Kỳ Khanh Cháo lươn, Cháo Lòng Uy Bắc

124 Lê Ngọc Khánh Nhà hàng ăn uống Uy Bắc

125 Hoàng thanh Hải Xúc xích giò lụa Uy Bắc

126 Đoàn Ngọc Nhân Xúc xích giò lụa Uy Bắc

127 Phạm Văn Hòa Bán thịt lợn Uy Bắc

128 Phí Thị Thanh Phương Bánh Sinh nhật Uy Bắc

129 Nguyễn Thị Hạnh Đồ ăn vặt Uy Bắc

130 Lê Văn Tới Ăn uống Kỳ Vỹ

131 Lê Thị Thảo Cháo dinh dưỡng Kỳ Vỹ

132 Nguyễn Minh Anh Làm đậu phụ Hợp Lực

133 Nguyễn Thị Hải Làm đậu phụ Hợp Lực

134 Đặng Xuân Tâm Ăn uống Linh Hưng

135 Mai Thị Kim Ăn uông Linh Hưng

136 Nguyễn Văn Ngọc Ăn Sáng Linh Hưng

137 Lê Thị Hà Ăn sáng Linh Hưng

138 Lê Trí Thao Ăn uống Linh Hưng

139 Trịnh Viết Sơn Ăn uống Linh Hưng

140 Vũ văn Chính Ăn uống Linh Hưng

141 Lê Thị Nhung Giải khát- cà fê Linh Hưng

142 Nguyễn Ngọc Tuấn Bia-Giải khát    Linh Hưng

143 Trịnh Thị Tình Ăn sáng Phương Cơ

144 Đỗ Ngọc Ánh Ăn sáng Phương Cơ

145 Trịnh Viết Chiến Hàng ăn Phương Cơ

146 Nguyễn bá Ninh Hàng ăn Phương Cơ

147 Đặng Công Trinh Hàng ăn Phương Cơ

148 Lê Đức Năm tạp Hóa Phương Cơ

149 Hoàng Thị Thủy Thực phẩm Phương Cơ

150 Trịnh Thị Loan Hàng ăn Phương Cơ

151 Nguyễn Văn Biên Hàng ăn nhậu Hợp Gia

152 Vũ Thị Thu Bánh cuốn Hợp Gia

153 Nguyễn Thị Chính Bánh cuốn Hợp Gia

154 Lê Văn Tự Cháo lòng Hợp Gia

155 Phạm Hữu Toàn Bía hơi Hợp Gia

156 Nguyễn Văn Đức Hàng ăn Phúc Tâm



157 Nguyễn Văn Nghĩa Hàng ăn Phúc Tâm

158 Nguyễn Văn Học Hàng ăn Phúc Tâm

159 Trịnh Thị Duyên Ăn Sáng Phúc Tâm

160 Nguyễn Văn Lượng Hàng ăn Phúc Tâm

161 Nguyễn Thị Nga Bán lòng chín Phúc Tâm

162 Nguyễn Văn Tuyên Quán ăn sáng Văn Giáo

163 Bùi Ngọc Thịnh Bánh Cuốn Ngọc Nhị

164 Ngô Sỹ Luyên Quán Cháo Lòng Ngọc Nhị

165 Nguyễn Thị Hoan Bán vỉa hè Phúc Tâm

166 Nguyễn Thị Lưỡng Bán vỉa hè Phúc Tâm

167 Cao văn Trường Bánh cuốn Yên Hưng

168 Lê Văn Hoán Đậu phụ KLĐ

169 Vũ Văn Son Đậu phụ KLĐ

170 Lê Thanh Hỉa Bánh cuốn KLĐ

171 Lê Đức Thìn Bánh lá KLĐ

172 Lê Văn Biển Giò chả KLĐ

173 Trần Thị Loan Nhà hàng ăn uống Bái Môn

174 Hồ Công Khoa Cháo Lòng Bái Môn

175 Vương Huy Luân Cháo Vịt Bái Môn

176 Mai Thị Hồng Bún chả Bái Môn

177 Hồ Công Huệ Bún phở Bái Môn

178 Trần Xuân Quang Cháo Lòng Bái Môn

Tổng: 178 cơ sở


